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1. Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì:
A. Tần số không đổi, bước sóng tăng



C. tần số giảm, bước sóng tăng

B. Tần số không đổi, bước sóng giảm


D. tần số tăng, bước sóng giảm
2. Gọi nc, nt, nv và nl là chiết suất của thuỷ tinh lần lượt đối với các tia cam, tím, vàng và lục. Sắp xếp theo thứ tự chiết suất nhỏ dần nào sau đây là đúng?

A. nc, nt, nv, nl.

B.  nc, nv, nl, nt.

C.  nt, nl, nv, nc. 

D.  nv, nl, nc, nt.
3. Hãy chọn câu đúng? Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể:

A. vệt sáng không có màu dù chiếu thế nào.




B. vệt sáng trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. vệt sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.


D. vệt sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và là vệt sáng trắng khi chiếu vuông góc.
4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

D. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.
5. Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A. Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu là: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

B. Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia đỏ bị lệch nhiều nhất, tia tím bị lệch ít nhất

C. Tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau

D. Khi bị tán sắc qua lăng kính, tia màu đỏ bị lệch nhiều hơn tia màu lục
6. Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563 μm, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3311. Trong nước ánh sáng đỏ có bước sóng

A. λ = 0,6563 μm. 
B. λ = 0,4931 μm. 

C. λ = 0,4415 μm. 

D. λ = 0,4549 μm.
7. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 80. Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu tím lần lượt là nđ = 1,6444 và nt = 1,6852. Chiếu một chùm ánh sáng trắng rất hẹp, coi như một tia sáng, vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt đó. Góc tạo bởi tia ló màu đỏ và màu tím là

A. 0,057rad.

B. 0,57rad.


C. 0,0057rad.


D. 0,0075rad.
8. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60. Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng màu tím là nt = 1,6. Chiếu một chùm ánh sáng trắng rất hẹp, coi như một tia sáng, vào mặt bên của lănh kính theo phương vuông góc với mặt đó. Góc lệch của tia sáng màu tím khi ló ra khỏi lăng kính là:

A. D = 60.


B. D = 9,60.


C. D = 3,60.


D. D = 30.
9. Góc chiết quang của một lăng kính bằng 60. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phân giác của góc chiết quang và cách mặt này 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,50 và đối với tia tím là nt= 1,56. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng
A. 6,28mm. 


B. 12,60 mm. 


C. 9,30 mm. 


D. 15,42 mm.

10. :   Một tia sáng trắng chiếu tới mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh tam giác đều. Tia ló màu vàng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng, ánh sáng tím lần lượt là nv = 1,5 và nt = 1,52. Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng:  

A. 0,770     


B. 48,590      


C. 4,460‑     


D. 1,730.

11. Một cái bể sâu 1,5m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i, có tani = 4/3. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể bằng:

A. 19,66mm.

B. 14,64mm.


C. 12,86mm.


D. 16,99mm.
12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:

A. 4,5 mm. 
B. 36,9 mm. 
      C. 10,1 mm. 

D. 5,4 mm.
13. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là

A. 1,6 mm. 
B. 1,2 mm. 
      C. 1,8 mm. 

D. 1,4 mm.

14. Trong thí nghiệm I-âng: người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 (m, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,45mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là:


A. 1m 
B. 1,5m 
      C. 0,5m 

D. 2m
15. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 4mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc. Biết  khoảng cách giữa vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 10 ở cùng bên so với vân trung tâm là 1,35mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
A. ( = 0,6(m        
B. ( = 0,675(m             
C. ( = 0,54(m             
D.  0,49 µm
16. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với a = 0,2mm, D = 1m, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp trên màn là 27mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm là:

A. 0,54(m 
B. 0,45(m 
      C. 0,6(m 

D. 0,68(m
17. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1 m, ánh sáng có bước sóng 0,7 µm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm một đoạn 3,75 mm sẽ có:

A. vân sáng thứ 7.
B.  vân tối thứ 7.

C.  vân sáng thứ 8.

D.  vân tối thứ 8.
18. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( chiếu vào hai khe thì người ta đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư là 6 mm. Xác định vị trí vân sáng thứ 6.

A. 3mm


B. 6mm


C. 9mm


D. 12mm
19. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm, biết S1S2 = a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13 mm. Tính số vân sáng và tối quan sát được trên màn.

A. 10 vân sáng; 12 vân tối 
B. 11 vân sáng; 12 vân tối



C. 13 vân sáng; 12 vân tối 
D. 13 vân sáng; 14 vân tối
20. Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 2 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở khác phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 14,2 mm và 5,3 mm. Số vân sáng có màu giống vân trung tâm trên đoạn MN là

A. 7. 
B. 10. 
      C. 15. 

D. 16.
21. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,5mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2m. Nguồn phát ánh sáng trắng. Tính bề rộng quang phổ liên tục bậc 3? Biết rằng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng 0,4(m < ( < 0,76(m

A. 1,08mm           
B. 1,44mm          

C. 0,72mm            

D. 0,48 mm
22. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,2mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,6(m.Tại các điểm M và N trên màn ở cùng phía đối với vân sáng chính giữa cách vân này lần lượt là 0,6cm và 1,55cm. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng và bao nhiêu vân tối?

A. 10 vân sáng và 10 vân tối            


B. 9 vân sáng và 10 vân tối  

C. 10 vân sáng và 9 vân tối               


D. 9 vân sáng và 9 vân tối 
23. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng có bước sóng ( = 0,75 (m. Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng (’ thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,2 lần. Giá trị đúng của (’ là:

A. 0,625 (m                
B. 0,9 (m           

C. 0,50 (m            

D. 0,45 (m
24. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân đo được trên màn là i. Nếu tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất n =4/3, để khoảng vân vẫn là i thì người ta phải tăng thêm khoảng cách từ hai khe đến màn thêm 0,4 m. Khoảng cách từ hai khe đến màn lúc đầu là:

A. 1,6 m. 
B. 1.2 m. 
   C. 3 m. 

D. 2,4 m.
25. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2, các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là i1 = 0,48 mm và i2. Hai điểm A và B trên màn quan sát cách nhau 3,456 cm và vuông góc với các vân giao thoa. Biết A và B là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn AB quan sát được 109 vân sáng trong đó có 19 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Giá trị i2 là:

A. 0,32 mm
B. 0,24 mm
C. 0,60 mm

D. 0,64 mm
26. Thực hiện giao thoa đối với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40μm đến 0,76μm. Hai khe cách nhau 0,5mm, màn hứng vân giao thoa cách hai khe 1m. Bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 7mm có bước sóng ngắn nhất là:

A. 0,5μm 
B. 0,4375μm 
   C. 0,5833μm 

D. 0,7μm
27. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là  2mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 (m. Vân tối thứ 3 tính từ vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm một khoảng bằng:

A. 2,24 mm             
B.  1,6mm               

C.  1,92mm              
 
D.  3,84 mm
28. Trong thí nghiệm giao thoa bằng khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2 = 0,5 μm  thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng?

A.  4mm
B.  5mm
           C.  3,3 mm


D. 4,8 mm

29. Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,6 μm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm. Biết tại điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc 11 của bức xạ λ1; tại N trùng với vị trí vân sáng bậc 13 của bức xạ λ2. Tính số vân sáng quan sát được trên đoạn MN?

A. 46. 
B. 44. 
      C. 42. 

D. 40
30. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: khoảng cách hai khe sáng là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m, dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Tại điểm N cách vân trung tâm 3 mm có mấy bức xạ bị tắt?

A. 4 bức xạ

B. 5 bức xạ


C. 6 bức xạ


D. 7 bức xạ
31. Quang phổ liên tục


A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.


B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

32. Để nhận biết sự có mặt của nguyên tố hoá học trong một mẫu vật, ta phải nghiên cứu loại quang phổ nào của mẫu đó ?

A. Quang phổ vạch phát xạ. 
B. Quang phổ liên tục.

C. Quang phổ hấp thụ. 

D. Cả ba loại quang phổ trên.

33. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.       
B. tán sắc ánh sáng.      
C. khúc xạ ánh sáng.       
D. giao thoa ánh sáng.

34. Quang phổ vạch phát xạ của hiđrô có 4 màu đặc trưng là :

A. đỏ, vàng, lam, tím          



B. đỏ, cam vàng, tím          

C. đỏ, lục, chàm, tím                      


D. đỏ, lam, chàm, tím                    

35. Điều nào sau đây là sai đối với quang phổ liên tục ?

A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra

B. Quang phổ liên tục là dải màu liên tục từ đỏ đến tím

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ nguồn sáng

36. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.


B. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.


C. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.


D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau thì  khác nhau.
37. Chọn câu sai? Tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại là

A. gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất bán dẫn.

B. tác dụng lên một loại kính ảnh đặc biệt gọi là kính ảnh hồng ngoại.

C. tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt.

D. gây ra các phản ứng quang hoá, quang hợp.

38. Tìm phát biểu sai về tia tử ngoại.
A. Tia tử ngoại là những bức xạ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

B. Các vật bị nung nóng trên 20000C sẽ phát  ra tia tử ngoại rất mạnh.

C. Tia tử ngoại có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

D. Tia tử ngoại không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.

39. Bức xạ hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng.

B. đơn sắc, không màu, ở ngoài vùng đỏ của quang phổ liên tục.

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 (m.

D. có bước sóng từ 0,75 (m tới cỡ milimét.

40. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có tính chất chung nào sau đây: 

A. truyền được trong chân không



B. dùng trong  y học điều trị còi xương

C. dùng trong công nghiệp và đời sống để sấy, sưởi

D. gây ra phản ứng quang hợp

41. Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị:

A. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
B. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz

C. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz

42. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.


C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.


D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.
43. Tia hồng ngoại là những bức xạ có 


A. bản chất là sóng điện từ.


B. khả năng ion hoá mạnh không khí.


C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.


D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
44. Tìm nhận định sai khi nói về ứng dụng ứng dụng của tia tử ngoại ?


A. Tiệt trùng 

B. Kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại


C. Xác định tuổi của cổ vật. 
D. Chữa bệnh còi xương
45. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?


A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí.


B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.


C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


D. Tia tử ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
46. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?


A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.


B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.


C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.


D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
47. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào.

B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.

D. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.

48. Nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen, chọn câu phát biểu sai ?

 
A. Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên.


B. Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều lượng tia Rơnghen.


C. Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh.


D. Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện.
49. Tia X là sóng điện từ có


A. λ ≤ 10-9 m. 
B. λ ≤ 10-6 m. 
C. λ ≤ 400 nm. 
D. f ≤ ftử ngoại.
50. Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe I-âng. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Kết quả bước sóng bằng:

    A. 0,54μm ± 6,22% 
B. 0,54μm ± 6,37% 
C. 0,6μm ± 6,37% 

D. 0,6μm ± 6,22% 
